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   KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIẢNG DẠY NỘI GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

NĂM HỌC 2025 - 2026

           Căn cứ  Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của BGD & ĐT về 
tích hợp nội dung giáo dục địa phương trong một số môn học; 

Căn cứ Công văn số 3036/BGDĐT-GDTH ngày 20/7/2021 của BGD & ĐT 
V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học;

Căn cứ công văn Số 5954 /SGDĐT-GDMN&GDTH  ngày 26 tháng 8 năm 2025  của 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục 
tiểu học năm học 2025 - 2026,

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2025– 2026;
 Trường Tiểu học Thăng Long xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giảng dạy 

nội dung Giáo dục địa phương năm học 2025-2026 như sau.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nội dung giáo dục địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn 
hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp … của địa phương bổ 
sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung, thống nhất trong cả nước. Nội dung GD 
địa phương góp phần hình thành và phát triển ở học sinh những phẩm chất chủ yếu và 
năng lực chung đã được xác định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Nội dung giáo dục của địa phương là một bộ phận không thể tách rời trong 
thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhằm trang bị cho HS những hiểu 
biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, truyền thống, địa lí, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị 
xã hội, môi trường của địa phương; bồi dưỡng cho HS tình yêu quê hương, ý thức tìm 
hiểu, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của quê hương, đất nước và vận dụng 
những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Nội dung giáo dục địa phương cung cấp cho HS những hiểu biết cơ bản về đặc 
điểm chính cũng như các vấn đề thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, 
môi trường, hướng nghiệp … của thành phố Hải Phòng

Phát triển tình yêu, niềm tự hào và gắn bó với quê hương, tinh thần yêu 
nước, truyền thống cách mạng của Đảng, của nhân dân; các em ý thức được trách 
nhiệm, sẵn sàng tham gia đóng góp sức mình vào việc xây dựng và bảo vệ quê hương 
và cộng đồng, ý thức giữ gìn truyền thống quê hương, phát huy tiềm lực và thế mạnh 
địa phương, vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học để góp phần giải quyết 
những vấn đề của địa phương, chuẩn bị cho cuộc sống xã hội và nghề nghiệp.

Thực hiện yêu cầu dạy lịch sử địa phương là trách nhiệm, là yêu cầu bắt buộc 
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đối với giáo viên nhà trường. Mọi cán bộ, giáo viên đề phải xác định việc thực hiện 
và đánh giá kết quả dạy lịch sử địa phương là thực hiện quy chế chuyên môn như các 
môn học khác, như các bài học lịch sử khác.

Nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp với các môn học và hoạt 
động trải nghiệm; đảm bảo tính thực tiễn, tính khoa học, tính sư phạm, phù hợp với 
các đặc điểm tâm lí, trình độ phát triển nhận thức của học sinh, không gây quá tải cho 
học sinh.
II. NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG CẤP TIỂU HỌC

Theo CTGDPT 2018 Nội dung Giáo dục Địa Phương  đối với cấp tiểu học bao 
gồm:

- Lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống quê hương, lễ hội, nghệ thuật 
truyền thống, di tích lịch sử, danh nhân văn hóa, phong tục, tập quán địa phương.

- Địa lí, dân cư, cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên, ngành nghề, làng 
nghề truyền thống của địa phương.

- Một số nội dung về kinh tế xã hội, chính sánh an sinh xã hội, giáo dục tư 
tưởng đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỉ 
cương, pháp luật, bảo vệ môi trường tự nhiên của địa phương.

Các mạch nội dung kiến thức đươc quy định theo công văn 3036/BGD ĐT- 
GDTH; hướng dẫn số 1083/SGDĐT-GDTH ngày 13/9/2021 V/v Hướng dẫn triển khai 
thực hiện nội dung GDĐP cấp tiểu học từ năm học 2021 - 2022 1083/SGD ĐT - GDT

Mạch
K thức Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

Di tích lịch sử 
Hải Dương

Khu di tích 
Côn Sơn - 
Kiếp Bạc. 
Vườn Quốc 
gia Cát Bà

Một số di tích 
lịch sử - văn 
hóa ở Hải 
Phòng

Nhà thơ, nhà 
văn, nhạc sĩ 
của thành phố 
Hải Phòng

Quần thể An 
Phụ, Kính 
Chủ, Nhẫm 
Dương.

Doanh nhân 
Hải Dương
Chuyện Nữ 
tướng Lê 
Chân 
(TLĐPHP)

Lễ hội Đền 
Kiếp Bạc

Đặc sản quê 
hương em

Phong tục, tập 
quán của 
thành phố Hải 
Phòng

Lễ hội Đền 
Quát.Văn 

hóa, 
lịch sử 
truyền 
thống Trung thu trên 

quê hương Hải 
Pphòng 
(TLĐPHP)
Lễ hội truyền 
thống ở Hải 
Dương
Ngày tết quê 
em (TLĐPHP)

Trò chơi dân 
gian ở quê 
hương em

Một số đặc 
sản ở Hải 
Phòng

Lễ hội đền 
Tranh.

Nghệ thuật 
truyền thống 
thành phố Hải 
Phòng

Địa lí, Cảnh quan Cảnh đẹp quê Danh lam Thiên nhiên Con người quê 
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Mạch
K thức Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

xung quanh 
em
Hải Phòng 
thành phố ven 
biển 
(TLĐPHP)

hương em thắng cảnh 
quê hương em

quê hương em. hương em.kinh tế, 
hướng 
nghiệp

Nghề truyền 
thống quê 
hương em

Ngành nghề ở 
quê hương em

Các làng nghề 
truyền thống ở 
thành phố Hải 
Phòng

Hoạt động 
kinh tế ở quê 
hương em.

C trị - 
xã hội, 

môi 
trường

Phong trào 
tương thân, 
tương ái nơi 
em sinh sống
Hoạt động 
nhân ái ở Hải 
Phòng 
(TLĐPHP)

Hoạt động 
giáo dục 
truyền thống ở 
địa phương.

Nếp sống văn 
minh ở địa 
phương.

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC CỦA ĐỊA 
PHƯƠNG CẤP TIỂU HỌC

1. Thực hiện nội dung giáo của địa phương cấp tiểu học
Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn tại công văn số 

3536/BGD&ĐT-GDTH ngày 19/8/2019, công văn số 3036/BGD&ĐT-GDTH ngày 
20/7/2021 của Bộ GDĐT. Cần lưu ý:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nội dung giáo dục địa phương, tích 
hợp, lồng ghép trong kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng dẫn công văn số 
2345/BGD&ĐT-GDTH ngày 6/7/2021 với hình thức linh hoạch, phù hợp với điều 
kiện và hoàn cảnh cụ thể của nhà trường, địa phương, đảm bảo mục tiêu và chất 
lượng giáo dục. Việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục của địa phương vào 
chương trình các môn học, hoạt động trải nghiệm phải phù hợp với đặc điểm tâm lí, 
trình độ phát triển nhận thức của HS theo từng khối lớp, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu 
cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định, không gây áp lực, quá tải 
cho HS.

Nghiên cứu, sưu tầm, cập nhật tư liệu của địa phương ,lựa chọn nội dung phù 
hợp trong các hoạt động trải nghiệm (chào cờ, sinh hoạt lớp và các tiết HĐTN) và 
dạy học các môn học theo hướng tăng cường rèn luyện cho HS vận dụng kiến thức 
vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn tại địa phương, góp phần hình thành và phát 
triển phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của HS tiểu học.

Lựa chọn chủ đề, nội dung phù hợp để xây dựng các hoạt động giáo dục tập 
thể, kết hợp học tập trên lớp với HĐTN, thực hành, tham quan thực tế, sưu tầm tư 
liệu, thực hiện dự án, hoạt động phục vụ cộng đồng, hoạt động tình nguyện, … nhằm 
gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo hứng thú học tập cho HS; nâng cao hiểu biết về thời 
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sự, văn hóa, lịch sử, kinh tế xã hội, giúp HS phát huy năng lực đã đạt được trong 
chương trình các môn học, hoạt động vào thực tiễn địa phương.

Rà soát nội dung các môn học HĐGD có liên quan đề địa danh, nghiên cứu 
điều chỉnh nội dung liên  quan đến địa giới hành chình và chính quyền địa phương 
hai cấp.
IV. ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TRONG 
MÔN HỌC  HĐGD  

(Có phụ lục 1 kèm theo)
V. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA GIỚI 
HÀNH CHÍNH  VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA  PHƯƠNG HAI CẤP.

(Có phụ lục 2 kèm theo)
2. Sử dụng tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học
 Tài liệu GD được BGD phê duyệt theo Quyết định số 2694/QĐ-BGDĐT ngày 

27/8/2021 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Hải Dương, Quyết định số 09/QĐ-
BGDĐT ngày 04/01/2022 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa 
phương lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của thành phố Hải Phòng; 
Quyết định số 4781/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2021 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt 
tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh 
Hải Dương; Quyết định số 1492/QĐ-BGDĐT ngày 07/6/2022 của Bộ GDĐT về việc 
phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 
của thành phố Hải Phòng; Quyết định số 3603/QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ 
GDĐT về việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo 
dục phổ thông của tỉnh Hải Dương; Quyết định số 1532/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2023 
của Bộ GDĐT về việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 sử dụng trong cơ 
sở giáo dục phổ thông của thành phố Hải Phòng; Quyết định số 3725/QĐ-BGDĐT 
ngày 09/11/2023 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Hải Dương Quyết định số 1281/QĐ-
BGDĐT ngày 26/4/2024 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa 
phương lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của thành phố Hải Phòng; 
Quyết định số 3085/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2024 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt 
tài liệu giáo dục địa phương lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh 
Hải Dương; Quyết định số 1184/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 29/4/2025 phê 
duyệt Tài liệu giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng - Lớp 5 sử dụng trong cơ sở 
giáo dục phổ thông;

Tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên chủ động rà soát, điều chỉnh ngữ liệu bài 
học/chủ đề trong sách giáo khoa để phù hợp với thực tiễn sắp xếp địa giới hành chính 
và chính quyền địa phương hai cấp. Đối với môn học Lịch sử và Địa lý lớp 4, lớp 5, 
giáo viên chủ động điều chỉnh những ngữ liệu liên quan đến địa giới hành chính và 
chính quyền địa phương hai cấp cho đến khi Bộ GDĐT hoàn thiện các bước chỉnh 
sửa chương trình môn học làm căn cứ để thực hiện hiệu chỉnh sửa sách giáo khoa. 
Đối với tài liệu giáo dục địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức lựa chọn 
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các nội dung, chủ đề trong tài liệu giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng và tỉnh 
Hải Dương đã được Bộ GDĐT phê duyệt7, tổ chức điều chỉnh, tích hợp và sử dụng 
linh hoạt theo đặc điểm văn hóa - xã hội - địa lý của đơn vị hành chính mới sau sắp 
xếp đáp ứng yêu cầu của CTGDPT8.
VI. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
- Xây dựng kế hoạch dạy học
+ Đối với chủ đề tích hợp toàn 
phần với HĐTN hoặc môn học, 
dạy theo chương trình HĐTN, 
môn học (thời lượng 35 phút/1 
tiết)
+ Đối với chủ đề còn lại thực 
hiện giảng dạy trong HĐTN 
(Tiết SHL 1 tiết/tuần)
- Thời lượng 1 tiết: 20 phút/1 tiết 
(bắt đầu dạy từ tuần 9).

- Chỉ đạo tổ, giáo viên tìm địa chỉ tích hợp, lên kế 
hoạch dạy học, (Tích hợp toàn phần, tích hợp bộ 
phận, liên hệ, giáo dục).
- Yêu cầu các tổ thảo luận, chia các tiết trong mỗi 
chủ đề; Xây dựng kế hoạch cụ thể trong kế hoạch 
dạy học.

- Xây dựng Kế hoạch bài dạy 
nội dung GD ĐP

1. Đối với chủ đề tích hợp toàn phần, bộ phận, 
liên hệ trong môn học HĐTN và các môn học; 
    Việc xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề 
cần tập trung hướng đến trải nghiệm, nội dung 
gần gũi với các em, địa phương các em và khi các 
em đã giới thiệu, tìm hiểu khái quát nội dung 
chung cấp tỉnh. 
- Rà soát chương trình hoạt động trải nghiệm/các 
môn học - Tìm yêu cầu cần đạt và mạch nội dung 
của HĐTN/ môn học có "chứa đựng" YCCĐ và 
nội dung dạy học của TLGDĐP.
- Lựa chọn, xác định thời điểm và các điều kiện 
phù hợp để dạy học nội dung GD ĐP gắn với 
môn học được dạy.
+ Thời điểm dạy: Tương thích với KH dạy 
HĐTN/ môn học.
+ Sắp xếp thứ tự các nội dung dạy trong 1 tiết học 
cho phù hợp.
+ Điều kiện về không gian, địa điểm, CSVC, ... 
(Dạy trải nghiệm ngoài trời hay trong lớp học; dự 
kiến chuẩn bị mọi điều kiện về không gian; thời 
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NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
gian; các thành phần tham gia hỗ trợ: TPT Đội; 
Đoàn; hay thành viên trong tổ; Phụ huynh học 
sinh…)
- Lập Kế hoạch bài dạy nội dung GD ĐP
+ Kế hoạch bài dạy với bài tích hợp bộ phận;
+ Kế hoạch bài dạy với bài dạy nội dung thay thế;

2. Đối với nội dung GDDP bằng trải 
nghiệm chủ đề gắn với các di tích, di sản, làng 
nghề tiêu biểu trong tỉnh hoặc địa phương (Nhà 
trường xây dựng kế hoạch cụ thể linh hoạt, thiết 
thực phù hợp đặc điểm đơn vị trường; Phù hợp 
với thị xã; đảm bảo yêu cầu chung LS ĐP của 
tỉnh Hải Dương (Tính địa phương trong địa 
phương).

- Thực hiện giảng dạy theo kế 
hoạch dạy học các môn học và 

giáo dục.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp 
dạy học.

- Chỉ đạo, kiểm tra: Dạy đúng kế hoạch dạy học, 
nội dung theo nội dung các bài học trong tài liệu 
Giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương, Hải Phòng 
được biên soạn theo công văn số3536/BGD&ĐT-
GDTH ngày 19/8/2019, công văn số 
3036/BGD&ĐT-GDTH ngày 20/7/2021 của Bộ 
GDĐT. 
- Thực hiện chuyên đề, hội thảo trong soạn - 
giảng, đánh giá giáo viên và học sinh.
- Ứng dụng linh hoạt công nghệ thông tin, khai 
thác học liệu sử học để dạy tốt ND GD ĐP.
           Khai thác tư liệu từ thư viện số về lịch sử, các 
nội dung GD ĐP từ:
+ Tư liệu hỗ trợ dạy phần nội dung GD ĐP 
tỉnh:  GV có thể tìm nội dung dạy học theo 
từng chủ đề riêng lẻ trên mạng Internet như: 
Youtube; Google, …Nguồn sưu tầm: Lịch sử 
Đảng bộ Tỉnh. Cổng thông tin điện tử Hải 
Dương., Hỉa Phòng Sử dụng các phần mềm để 
thiết kế các video, phim hoạt hình, cắt ghép 
video; trò chơi trong dạy học lịch sử. 
- Thực hiện hoàn thiện bộ tư liệu bài giảng trình 
chiếu Power Point.
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NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Đánh giá nội dung dạy học theo 
Tài liệu GDĐP

Thực hiện đánh giá nội dung giáo dục địa 
phương theo TT 27/BGD ĐT ngày 4/9/2020.

Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 
mạch nội dung “Địa phương em” thực hiện như các 
mạch nội dung khác trong Chương trình môn Lịch 
sử và Địa lí lớp 4.

 Nội dung GDĐP khi tích hợp vào trong 
hoạt động dạy học của hoạt động trải nghiệm và 
môn học thực hiện như các nội dung dạy học của 
HĐ trải nghiệm hoặc môn học được tích hợp đó. 

Căn cứ đánh giá: Đánh giá dựa trên quá 
trình tham gia các hoạt động, dự án,… của học 
sinh và các sản phẩm (số lượng, chất lượng sản 
phẩm) học sinh cần làm được theo quy định của 
nội dung giáo dục địa phương. 

Hình thức đánh giá: Sử dụng các hình thức 
như: Tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng (học sinh - 
học sinh), đánh giá của giáo viên, đánh giá của 
gia đình, cộng đồng. Các hình thức đánh giá được 
thực hiện khi: Học sinh làm các bài tập trên các 
phần mềm; các ứng dụng thông tin; các bài tập 
trắc nghiệm; Khi học sinh tham gia trò chơi; hoặc 
thông qua sản phẩm tự làm của học sinh; Cũng có 
thể thông qua các bài thuyết trình của các em…

Lưu ý: Việc đánh giá thường xuyên học 
sinh học nội dung GD ĐP chủ yếu thông qua 
nhận xét bằng lời nhận xét vào vở, vào sản phẩm; 
Cũng có thể đánh giá bằng điểm số khi sử dụng 
một phần nội dung thiết kế vào trong bài kiểm tra 
cuối kì; cuối năm học.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu.
- Chỉ đạo các tổ, giáo viên tìm địa chỉ tích hợp, lên kế hoạch dạy học, (Tích hợp 

toàn phần, tích hợp bộ phận, liên hệ, giáo dục).
-  Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ tổ chức và thực hiện dạy học nội dung GD 

ĐP tích hợp trong các môn học, HĐTN theo kế hoạch.
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- Giám sát, kiểm tra, đánh giá, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch dạy học 
trong quá trình thực hiện (nếu cần).

- Giao nhiệm vụ cho tổ xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung GDĐP theo kế 
hoạch của nhà trường. 

2. Tổ  chuyên môn.
- Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho GV tổ chức và thực hiện dạy học nội 

dung GD ĐP tích hợp trong các môn học, HĐTN theo kế hoạch.
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch dạy học 

trong quá trình thực hiện (nếu cần).
- Giao nhiệm vụ cho GV trong tổ xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung 

GDĐP theo kế hoạch của tổ. 
- Lập kế hoạch dạy học các tiết GDDP cụ thể trong môn học, hoạt động giáo 

dục tuần của tổ, trình Ban giám hiệu phê duyệt hàng tuần.
3. Giáo viên.
- Trên cơ sở kế hoạch dạy học thực hiện dạy học nội dung GD ĐP khối lớp, 

GV chủ động nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa và các nội dung liên quan 
khác; tìm hiểu về đặc điểm đối tượng HS; lập kế hoạch dạy thực hiện dạy học nội 
dung GD ĐP của lớp mình phụ trách, đảm bảo phù hợp với thực tiễn lớp học.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp lập kế hoạch dạy học thực hiện dạy học nội dung 
GD ĐP cho lớp mình phụ trách theo ngày/tuần/tháng phù hợp với kế hoạch chung 
của tổ, nhà trường.

4. Tổng phụ trách Đội.
- Phối hợp tổ chuyên môn thực hiện theo kế hoạch.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh 

cần báo cáo kịp thời về tổ chuyên môn để phối hợp giải quyết.
 Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện giảng dạy nội dung giáo dục địa 

phương năm học 2025 - 2026 của trường tiểu học Thăng Long xã Nam An Phụ. Đề 
nghị các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.
                                                                 
Nơi nhận
   -BGH( Để BC)
   -  Tổ CM,CB,GV (để T.H)

T.M NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bùi Văn Bình
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PHỤ LỤC 1
ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TRONG MÔN HỌC  HĐGD
(Kèm theo kế hoạch sốSố: 33/KH- THTL ngày 28 tháng 8 năm 2025 của trường TH Thăng Long)

LỚP 1
ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP

TT Chủ đề Môn học/ 
 HĐGD Bài - Nội dung tích hợp Tuần Thời 

lượng  Mức độ tích hợp

1 Chủ 
đề 1

Trung thu trên 
quê hương Hải 
Phòng

HĐTN

-Tham gia vui tết Trung thu (t1)
(HĐ mở đầu + Khám khá)
- An toàn khi vui chơi (HĐ:TH trải nghiệm – 
Vận dụng- Khám phá) - TLGD ĐPHP

3 1 tiết Tích hợp bộ phận

2 Chủ 
đề 2, 3

Nghề truyền 
thống quê hương 
em; Hải Phòng – 
thành phố ven 
biển (3) 
 (Tiết 1)

TNXH

Bài 6: Nơi em sống: (Tiết 2)
 HĐ 2: Con người nơi em sống (Trang 48). Cụ 
thể: 
 + ND1: KĐ: Dạy theo TLGD ĐPHD  
 + ND2: KP: Dạy ND: Con người nơi em 
sống: Trang 48 - TNXH và mục 1, 2 TLGD 
ĐPHD +HP) 
 + ND 3: HĐ nối tiếp: Sưu tầm tranh về nghề 
truyền thống của địa phương nơi em ở.

Tuần 
9 1 tiết Tích hợp bộ phận

3 Chủ 
đề 2

Nghề truyền 
thống quê hương 
em 
(Tiết 2)

TNXH

Bài 6: Nơi em sống: (Tiết 3)
 HĐ 3: Những việc làm của em đóng góp cho 
cộng đồng (Trang 49). Cụ thể: 
 + ND1: Tham gia trò chơi Đoán tên sản phẩm 
và nghề truyền thống (TLGD ĐPHD)
 + ND2: Những việc làm của em đóng góp 
cho cộng đồng (TNXH - Trang 49)
 + ND 3: Giới thiệu tranh về nghề truyền 

Tuần 
10 1 tiết Tích hợp bộ phận
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ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP
TT Chủ đề Môn học/ 

 HĐGD Bài - Nội dung tích hợp Tuần Thời 
lượng  Mức độ tích hợp

thống của địa phương nơi em ở mà em đã sưu 
tầm.

4

Chủ 
đề 4,4

Nhân vật tiêu 
biểu của tỉnh 
Hải Dương; 
Chuyện nữ 
tướng Lê 
Chân(4)
(Tiết 1)

HĐTN

Bài: Biết ơn những người có công với quê 
hương. 
 + ND1: Nghe kể chuyện về những người anh 
hùng, nhân vật tiêu biểu của Hải Dương- Hải 
Phòng - Chuyện nữ tướng Lê Chân
 + ND 2: Chia sẻ về các anh hùng, nhân vật 
tiêu biểu của Hải Phòng 

Tuần 
15 1 tiết Tích hợp bộ phận

4 Chủ 
đề 4,4

Nhân vật tiêu 
biểu của tỉnh 
Hải Dương ; 
Chuyện nữ 
tướng Lê 
Chân(4) (T 2)

HĐTN - 
SHL

Bài: Biết ơn những người có công với quê 
hương. 
 + ND1: Sưu tầm tranh ảnh, bài hát, bài thơ về 
những người anh hùng hoặc nhân vật tiêu biểu 
của Hải Dương- Hải Phòng.

Tuần 
15

20 
phút Tích hợp bộ phận

5 Chủ 
đề 5, 2

Lễ hội truyền 
thống tỉnh Hải 
Dương;  Ngày 
Tết quê em (2)
(1 tiết)

TNXH

Bài: Tết Nguyên đán - Tiết 2
 + ND1: HĐ 3: Giới thiệu các thông tin, hình 
ảnh về Tết Nguyên đán (TNXH - Trang 56, 
57)- TLGDĐP HP
 + ND 2: Các HĐ thường diễn ra trong lễ hội 
truyền thống của tỉnh Hải Dương vào dịp Tết 
(TLGD ĐPHD, HP)
 + ND 3: Nói tên các việc làm đúng khi tham 
gia lễ hội (TLGD ĐP - Trang 29)

Tuần 
20  Tích hợp bộ phận

6 Chủ 
đề 1,3

Cảnh quan xung 
quanh em (1); HĐTN Bài: Cảnh đẹp quê hương em 

(Tr 53, 54).
Tuần 

21 1 tiết Tích hợp bộ phận
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ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP
TT Chủ đề Môn học/ 

 HĐGD Bài - Nội dung tích hợp Tuần Thời 
lượng  Mức độ tích hợp

Hải Phòng – 
thành phố ven 
biển (3) (T 1)

Cụ thể: HĐ Khởi động + Khám phá: dạy theo 
TLGD ĐP 
(HD + HP)

7

Cảnh quan xung 
quanh em (1); 
Hải Phòng – 
thành phố ven 
biển (3) 
 (Tiết 2- Tr 9)

HĐTN

Bài: Cảnh đẹp quê hương em. Nội dung: Giữ 
gìn cảnh đẹp quê hương (Tr 55, 56). Cụ thể: 
 + ND1: Mục 2 trang 9 (TLGD ĐPHD + 
TLGDĐPTD+HP) = HĐ 1 - HĐTN
 + ND 2: HĐ 2 - HĐTN

Tuần 
22 1 tiết Tích hợp bộ phận

8

Cảnh quan xung 
quanh em (1); 
Hải Phòng – 
thành phố ven 
biển (3)
(Tiết 3-Tr 10)

HĐTN
SHL (Trang 56): Dạy HĐ vận dụng, mở rộng 
của TLGDĐP
( HD, HP)

Tuần 
22

20 
phút Tích hợp bộ phận

7 Chủ 
đề 3

Di tích lịch sử - 
văn hóa tỉnh Hải 
Dương (1T)

HĐTN

Bài: Công trình công cộng quê em (Trang 59). 
Cụ thể:
 + ND 1: Kể tên các công trình công cộng quê 
em (Sách HĐTN trang 59). 
 + ND 2: Di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Hải 
Dương, TP Hải Dương, phường Quang Trung 
(TLGD ĐP - Trang 16, 17, 18, 19)
 + ND 3: HĐ nối tiếp: Sưu tầm tranh ảnh về 
một di tích lịch sử - văn hóa ở địa phương 
(TLGD ĐP - Trang 21).

Tuần 
24 1 tiết Tích hợp toàn phần

8 Chủ Truyền thống HĐTN Bài: Giúp bạn khi gặp khó khăn (Trang 74). Tuần  Tích hợp bộ phận
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ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP
TT Chủ đề Môn học/ 

 HĐGD Bài - Nội dung tích hợp Tuần Thời 
lượng  Mức độ tích hợp

đề 6,5 tương thân, 
tương ái;  Chủ 
đề 5: Hoạt động 
nhân ái ở Hải 
Phòng(5)      
(Tiết 1)

Cụ thể: 
 + ND1: Dạy HĐ 1 (HĐTN - Trang 74- Quan 
sát và nhận xét)
 + ND 2: Dạy HĐ Khám phá và LT, thực hành 
theo TLGD ĐPHD, HP 

30

9 Chủ 
đề 6,5

Truyền thống 
tương thân, 
tương ái;  Chủ 
đề 5: Hoạt động 
nhân ái ở Hải 
Phòng (5)     
(Tiết 2)

HĐTN 
(SHL- 20 

phút)

Bài: Giúp bạn khi gặp khó khăn (Trang 75). 
Cụ thể:
 + ND1: Chia sẻ những việc tốt em đã làm để 
giúp đỡ người gặp khó khăn ở nơi em sống 
(TLGD ĐP; HP )
 + ND 2: Viết lời yêu thương (HĐTN trang 
75)
 + ND3: Hướng dẫn HS chuyển lời yêu 
thương cùng các món quà sẻ chia cho các bạn 
vùng khó khăn (HĐTN trang 75)

Tuần 
30  Tích hợp bộ phận

LỚP 2
ĐỊA CHỈ LỒNG GHÉPTT

 Chủ đề Môn/HĐGD Bài Địa chỉ tích hợp
Tuần

 
Mức độ tích hợp

 

Cảnh đẹp quê 
hương em (Tiết 1) Tiếng Việt Bài Đọc 2: Chiếc 

rễ đa tròn 

Hoạt động: Vận dụng thực 
hành theo tài liệu  GDĐP 
(trang 17)

22 Tích hợp bộ phận
1 Chủ 

đề 1 Cảnh đẹp quê 
hương em (Tiết 2)

Tiếng Việt Viết: Viết về hoạt 
động chăm sóc 

Hoạt động: Củng cố, dặn 
dò(trang 18,19) 22 Tích hợp bộ phận
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ĐỊA CHỈ LỒNG GHÉPTT
 Chủ đề Môn/HĐGD Bài Địa chỉ tích hợp

Tuần
 

Mức độ tích hợp
 

cây xanh
Cảnh đẹp quê 
hương em (Tiết 3) Tiếng Việt Bài :Góc sáng tạo Hoạt động: Củng cố, dặn 

dò(trang 19 đến 20) 24 Tích hợp bộ phận

Cảnh đẹp quê 
hương em (Tiết 4) Đạo đức

Bài 13:Em yêu 
quê hương( Tiết 
1)

Hoạt động: Hình thành 
kiến thức mới, dạy theo 
TL GDĐP (trang 20 đến 
21)

31 Tích hợp bộ phận

Ngành nghề ở quê 
hương em (Tiết 1) Tiếng Việt 

Nói và nghe: Kể 
chuyện một lần 
về quê hoặc đi 
chơi

Hoạt động: Củng cố, dặn 
dò(trang 22 đến 24) 31 Tích hợp bộ phận

Ngành nghề ở quê 
hương em (Tiết 2) TNXH Bài 2: Nghề 

nghiệp( tiết 1)

Hoạt động: Hình thành 
kiến thức mớidạy theo TL 
GDĐP (trang 24 đến 25)

2 Tích hợp bộ phận2 Chủ 
đề 2

Ngành nghề ở quê 
hương em (Tiết 3) HĐTN

-SHTCĐ:Tìm 
hiểu nghề nghiệp 
của người thân

Hoạt động: Luyện tập –
Vận dụng dạy theo TL 
GDĐP (trang 26, 27)

18 Tích hợp bộ phận

Khu di tích Côn 
Sơn - Kiếp Bạc
( Tiết 1 + 2)

Tiếng Việt Tự đọc sách báo

Hoạt động: Hình thành 
kiến thức mới, dạy theo 
TL GDĐP (trang 28,29, 
30)

32 Tích hợp bộ phận
3

 
Chủ 
đề 3

– Vườn Quốc gia 
Cát Bà HĐTN

SHTCĐ:Bảo vệ 
cảnh quan địa 
phương

Hoạt động:Vận dụng dạy 
theo TL GDĐP (trang 32- 
37)

22 Tích hợp bộ phận

 4
 

Chủ 
đề 4

Lễ hội Đền Kiếp 
Bạc HĐTN

Tiết 3: Xây dựng 
kế hoạch Bảo vệ 
cảnh quan

Nội dung 3( từ trang 33 
đến trang 37) 21 Tích hợp bộ phận
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ĐỊA CHỈ LỒNG GHÉPTT
 Chủ đề Môn/HĐGD Bài Địa chỉ tích hợp

Tuần
 

Mức độ tích hợp
 

5 Chủ 
đề 5

Trò chơi dân gian 
ở quê hương em HĐTN

Tiết 3: Chuẩn bị 
cho ngày hội 
diễn, giới thiệu 1 
số trò chơi dân 
gian trong lễ hội 
ở Hải Phòng

-Dạy theo TL GDĐP 25 Tích hợp bộ phận

6 Chủ 
đề 6

Một số đặc sản ở 
Hải Phòng Tiếng Việt

-Tiết 7:Nói về 
một trò chơi, món 
ăn của quê hương

Hoạt động:Thực hành - 
Vận dụng 30 Tích hợp bộ phận

LỚP 3
ĐỊA CHỈ LỒNG GHÉP Tuần Mức độ tích hợpTT

 

Chủ đề
 
 Môn/HĐGD Bài Nội dung tích hợp   

Danh lam thắng 
cảnh quê hương 
em (tiết 1)

HĐTN
Cảnh đẹp quê 
hương (Trang 59, 
60)

Hoạt động: Khởi động- 
Khám phá 21 Tích hợp bộ phận

1 Chủ đề 1 Danh lam thắng 
cảnh quê hương 
em (tiết 2)

HĐTN Cảnh đẹp quê 
hương (Trang 61)

Hoạt động: Luyện tập –
Vận dụng 22 Tích hợp bộ phận

Một số di tích lịch 
sử - văn hóa ở Hải 
Phòng (tiết 1)

Di tích lịch sử văn 
hóa, cảnh quan 
thiên nhiên (Trang 
53) - Tiết 1

Hoạt động: Khởi động- 
Khám phá Tích hợp bộ phận

2 Chủ đề 2
Một số di tích lịch 
sử - văn hóa ở Hải 
Phòng (tiết 2)

TNXH
 Di tích lịch sử văn 

hóa, cảnh quan 
thiên nhiên (Trang 

Hoạt động: Luyện tập –
Vận dụng 

14
 

Tích hợp bộ phận
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ĐỊA CHỈ LỒNG GHÉP Tuần Mức độ tích hợpTT
 

Chủ đề
 
 Môn/HĐGD Bài Nội dung tích hợp   

54, 55) - Tiết 2

Đặc sản quê 
hương em (tiết 1) HĐTN

Lớp em vui tết 
Trung thu (Trang 
15)

Hoạt động : Khởi động- 
Khám phá 4 Tích hợp bộ phận

3 Chủ đề 3
Đặc sản quê 
hương em (tiết 2) TNXH

Thức ăn, đồ uống 
có lợi cho sức khỏe 
(Trang 99 - Bài18)

Hoạt động: Luyện tập –
Vận dụng 27 Tích hợp bộ phận

LỚP 4

ĐỊA CHỈ LỒNG GHÉP Tuần Mức độ tích 
hợpTT Chủ đề

 Môn/HĐ
GD Bài Địa chỉ tích hợp

LS - ĐL
Bài 2: Địa 
phương em ( 
Tiết 1)

Tiết 1.Vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên thành phố 
Hải Phòng:
Gộp 2 bài : Vị trí địa lí và thiên nhiên thành phố Hải 
Phòng ( Tài liệu dạy Lịch sử địa phương Hải Phòng 
chủ đề 1.1 ) và bài Thiên nhiên và con người quê 
hương em ( tài liệu dạy LS địa phương tỉnh Hải 
Dương chủ đề 1)

2 Toàn phần

LS - ĐL

Bài 2: Địa 
phương em ( 
Tiết 2)

Tiết 2. Hải Phòng – thành phố Cảng:
Gộp 2 bài ( Bài 2: Hải Phòng – thành phố Cảng  + 
Chủ đề 3: Làng nghề truyền thống ở quê hương em 

3 Toàn phần

1 Chủ 
đề 1

Thiên 
nhiên và 
con người 
quê hương 
em 

HĐTN Cảnh quan 
thiên nhiên quê 

Hoạt động 1: Khám phá cảnh quan thiên nhiên thành 
phố Hải Phòng qua một số tranh ảnh; 21 Bộ phận
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ĐỊA CHỈ LỒNG GHÉP Tuần Mức độ tích 
hợpTT Chủ đề

 Môn/HĐ
GD Bài Địa chỉ tích hợp

hương Hoạt động 2:  Viết về cảnh quan quê hương.

HĐTN
Cảnh quan 
thiên nhiên quê 
hương

Hoạt động 3+ 4: Sáng tác an-bum và giới thiệu an- 
bum Cảnh quan quê hương 22 Bộ phận

LS - ĐL
Bài 2: Địa 
phương em 
(Tiết 3)

Tiết 3: Lịch sử văn hóa thành phố Hải Phòng
 Gộp 2 bài ( Chủ đề 2: Lịch sử văn hóa tỉnh Hải 
Dương + Bài 1 (CĐ 2 ) Truyền thống khoa bảng 
thành phố Hải Phòng, 3 Toàn phần

2 Chủ 
đề 2:

Lịch sử văn 
hóa thành 
phố Hải 
Phòng

LS - ĐL
Bài 2: Địa 
phương em 
(Tiết 4)

+ Tiết 4: Một số nghệ thuật truyền thống và danh 
nhân Hải Phòng 4 Toàn phần

Truyền thống 
quê hương

HĐ 1: Giới thiệu truyền thống quê hương;
HĐ 3: Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đền ơn 
đáp nghĩa tại địa phương xã Nam An Phụ.

16 Bộ phận

Nghề truyền 
thống quê 
hương

HĐ 2: Tìm hiểu một số làng nghề truyền thống của 
thành phố Hải Phòng, nghề truyền thống  xã Nam An 
Phụ

17 Bộ phận

Sổ tay nghề 
truyền thống 
quê em

HĐ 3: Hoạt động SX và Biện pháp bảo vệ môi 
trường ở làng nghề truyền thống địa phương xã Nam 
An Phụ

17 Bộ phận

3

Chủ 
đề 3:

Làng nghề 
truyền 

thống ở 
quê hương 

em.

HĐTN

Nghề truyền 
Hoạt động 4: Giữ an toàn khi làm nghề truyền thống  
ở xã Nam An Phụ 18 Bộ phận
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ĐỊA CHỈ LỒNG GHÉP Tuần Mức độ tích 
hợpTT Chủ đề

 Môn/HĐ
GD Bài Địa chỉ tích hợp

thống quê em

HĐTN SHL + Tìm hiểu thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội đền 
Tranh
+ Những hoạt động chính trong lễ hội đền Tranh.

25 Toàn phần4
Chủ 
đề 4:

Lễ hội đền 
Tranh

HĐTN SHL Giữ gìn phát huy giá trị của lế hội đền Tranh. 26 Toàn phần

HĐTN SHL

Tìm hiểu 1 số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ của thành 
phố Hải Phòng
( gộp 2 bài Một số nghệ thuật truyền thống và danh 
nhân Hải Phòng + Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ của Hải 
Dương)

27 Toàn phần
5

Chủ 
đề 5

Nhà thơ, 
nhà văn, 
nhạc sĩ của 
thành phố 
Hải Phòng

HĐTN SHL + Tìm hiểu và giới thiệu 1 nhà văn, nhà thơ, nhà văn, 
nhạc sĩ người Hải Phòng mà em biết 28 Bộ phận

6

Chủ 
đề 6

Giáo dục 
truyền 
thống ở 
quê hương 
em

HĐTN SHL

+ Tìm hiểu 1 số hoạt động giáo dục truyền thống ở 
địa phương em. 
(Truyền thống yêu nước, hiếu học, tương thân tương 
ái của người xứ Đông và Em có biết) 30 Bộ phận

LỚP 5
ĐỊA CHỈ LỒNG GHÉPTT

 Chủ đề Môn/
HĐGD Bài Địa chỉ tích hợp Tuần

Mức 
độ tích 

hợp
1 CHỦ ĐỀ 1:

Thiên nhiên và con người 
Hải Phòng

Lịch sử -Địa 
lí

Bài 4: Dân cư và dân tộc 
Việt Nam (tiết 1)

Hoạt động 1: Quy mô dân số 
thành phố Hải Phòng

5 Bộ 
phận
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ĐỊA CHỈ LỒNG GHÉPTT
 Chủ đề Môn/

HĐGD Bài Địa chỉ tích hợp Tuần
Mức 

độ tích 
hợp

Lịch sử -Địa 
lí

Bài 4: Dân cư và dân tộc 
Việt Nam (tiết 2) Hoạt động 2: Đặc điểm dân số 

và sự phân bố dân cư ( dân cư 
Hải Phòng)

5 Bộ 
phận

Lịch sử -Địa 
lí

Bài 5: Nước Văn Lang, 
Âu Lạc 
(tiết 2)

Hoạt động 3: Tìm hiểu truyền 
thống tốt đẹp của người Hải 
Phòng
1.Truyền thống yêu nước

7 Bộ 
phận

Lịch sử -Địa 
lí

Bài 11:Khởi nghĩa Lam 
Sơn và triều Hậu Lê (tiết 
2)

2.Truyền thống hiếu học của 
người Hải Phòng

15 Bộ 
phận

- Nắm được số dân của thành 
phố Hải Phòng.
- Nắm được đặc điểm dân số 
và sự phân bố dân cư của 
thành phố Hải Phòng.
- Giáo dục truyền thống yêu 
nước
;truyền thống hiếu học;truyền 
thống uống nước nhớ nguồn, 
tương thân tương ái.

Đạo đức Bài 1: Em biết ơn với 
người có công với quê 
hương đất nước (HĐ 1 
,tiết 1)

3. Truyền thống uống nước nhớ 
nguồn, tương thân tương ái.

1 Bộ 
phận

Lịch sử -Địa 
lí Bài 5: Nước Văn Lang, 

Âu Lạc (tiết 3 Luyện tập)

Hoạt động 1. Tìm hiểu các 
hoạt động kinh tế ở Hải Phòng.

Hoạt động 2: Hoạt động kinh 
tế chính ở Hải Phòng.

8 Bộ 
phận

2 CHỦ ĐỀ 2:
Hoạt động kinh tế ở quê 

hương em
-Kể tên được các hoạt động 
kinh tế ở Hải Phòng.
-Học sinh nắm được các hoạt 
động kinh tế Hải Phòng.
-Học sinh nắm được các dịch 
vụ du lịch ở Hải Phòng.

Lịch sử -Địa 
lí

Bài 7:Vương Quốc 
Champa (tiết 2- HĐ: 
Luyện tập)

Hoạt động 3:  Hoạt động dịch 
vụ du lịch ở Hải Phòng

10 Bộ 
phận

3 CHỦ ĐỀ 3:
Quần thể An Phụ, Kính 

Lịch sử -Địa 
lí

Bài 6:Vương Quốc Phù 
Nam 

Hoạt động 1: Giới thiệu quần 
thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm 

8 Bộ 
phận
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ĐỊA CHỈ LỒNG GHÉPTT
 Chủ đề Môn/

HĐGD Bài Địa chỉ tích hợp Tuần
Mức 

độ tích 
hợp

(tiết 1-HĐ1) DươngChủ, Nhẫm Dương
- Giới thiệu được quần thể An 
Phụ - Kính Chủ - Nhẫm 
Dương và một số di tích, danh 
thắng tiêu biểu trong quần thể 
An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm 
Dương

Lịch sử -Địa 
lí

Bài 7:Vương Quốc 
Champa 
(tiết 2- H Đ2)

Hoạt động 2: Một số di tích, 
danh thắng tiêu biểu trong quần 
thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm 
Dương

10 Bộ 
phận

Lịch sử -Địa 
lí

Bài 10: Triều Trần và 
kháng chiến chống Mông 
-Nguyên 
(HĐ1- tiết 1)

Hoạt động 1. Tìm hiểu về Đền 
Quát

13 Bộ 
phận

4 CHỦ ĐỀ 4:
Lế hội đề Quất

- Giới thiệu Đền Quát và lễ 
hội Đền Quát.

Lịch sử -Địa 
lí

Bài 10: Triều Trần và 
kháng chiến chống Mông 
-Nguyên 
(HĐ1 - tiết 3)

Hoạt động 2. Lễ hội Đền Quát 14 Bộ 
phận

5 CHỦ ĐỀ 5:
Nghệ thuật truyền thống Hải 

Phòng
- Giới thiệu một số loại hình 
nghệ thuật truyền thống ở Hải 
Phòng.
-Kể được một số loại hình 
nghệ thuật truyền thống tiêu 
biểu ở Hải Phòng

HĐTN Chủ đề 4: Em với cộng 
đồng
(tuần 16, tiết 2-  
HĐGDTCĐ: Lễ hội 
truyền thống địa phương)

Hoạt động 1: Em hãy giới 
thiệu một số loại hình nghệ 
thuật truyền thống ở Hải Phòng
Hoạt động 2: Một số loại hình 
nghệ thuật truyền thống tiêu 
biểu ở Hải Phòng

16 Bộ 
phận

6 CHỦ ĐỀ 6:
Nếp sống văn minh ở quê 

HĐTN Chủ đề 6: Cảnh quan 
thiên nhiên quê hương 

Hoạt động 1: Đọc các thông 
tin, quan sát hình ảnh dưới đây 

21 Bộ 
phận
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ĐỊA CHỈ LỒNG GHÉPTT
 Chủ đề Môn/

HĐGD Bài Địa chỉ tích hợp Tuần
Mức 

độ tích 
hợp

đất nước.(tiết 2 - 
HĐGDTCĐ: Bảo tồn 
cảnh quan thiên nhiên)

và cho biết: 
- Biểu hiện của nếp sống văn 
minh.
- Ý nghĩa của việc thực hiện 
nếp sống văn minh

HĐTN Chủ đề 6: Cảnh quan 
thiên nhiên quê hương 
đất nước.(tiết 2- - 
HĐGDTCĐ: Bảo tồn 
cảnh quan thiên nhiên)

Hoạt động 2: Quan sát hình 
ảnh bên dưới và cho biết người 
dân Hải Dương đã làm gì để 
thực hiện nếp sống văn minh.

22 Bộ 
phận

hương em
- Đọc các thông tin, quan sát 
hình ảnh dưới đây và cho biết: 
+Biểu hiện của nếp sống văn 
minh.
+Ý nghĩa của việc thực hiện 
nếp sống văn minh.
- Biết người dân Hải Phòng đã 
làm gì để thực hiện nếp sống 
văn minh.
- Kể thêm việc làm thể hiện 
nếp sống văn minh của học 
sinh tiểu học. Chia sẻ với các 
bạn trong lớp về việc làm của 
em thể hiện nếp sống văn 
minh tại nơi em sống.

HĐTN Chủ đề 6: Cảnh quan 
thiên nhiên quê hương 
đất nước.(tiết 2- - 
HĐGDTCĐ: Chung tay 
bảo vệ môi trường)

Hoạt động 3. Kể thêm việc làm 
thể hiện nếp sống văn minh của 
học sinh tiểu học. Chia sẻ với 
các bạn trong lớp về việc làm 
của em thể hiện nếp sống văn 
minh tại nơi em sống.

23 Bộ 
phận
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PHỤ LỤC 2
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH  VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA  

PHƯƠNG HAI CẤP.
(Kèm theo kế hoạch số: 33/KH- THTL ngày 28 tháng 8 năm 2025 của trường TH Thăng Long)

LỚP 2
1.Môn Tiếng Việt
TT Tuần Tiết Bài Địa giới hành chính cũ Địa giới hành chính mới

1 2 Góc sáng 
tạo

Bạn là ai? Em ở Thôn…xã Thăng Long, Kinh Môn, 
Hải Dương

Em ở xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng.

2 4 Bài viết 2 Lập danh sách HS Em ở Thôn…xã Thăng Long, Kinh Môn, 
Hải Dương

Em ở xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng.

3 5 Bài viết 2 Bài 1 Trường Tiểu học Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn Trường Tiểu học Đoàn Văn Hổ Trà Ôn

4 30

Bài đọc 1 Chia sẻ Cảnh đẹp quê hương em
-Côn Sơn Kiếp bạc ở Chí Linh Hải Dương.
-Đền cao Yên Phụ ở An Sinh Kinh Môn, 
Hải Dương

Cảnh đẹp quê hương em
-Côn Sơn Kiếp bạc ở phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Hải Phòng.
-Đền cao Yên Phụ ở phường Phạm Sư 
Mạnh, thành phố Hải Phòng.

5 31 Bài viết 2 Viết về quê hương 
em

Em ở Thôn…xã Thăng Long, Km, Hải 
Dương

Em ở xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng.

2. Môn Toán

TT Tuần Bài Địa giới hành chính cũ Địa giới hành chính mới

1 30
Bài 83: Ki- lô-
mét

Bài 3: Quãng đường:
+ Hà Nội - Vinh: 300 km

-Sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò cùng 3 xã của 
huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh, Nghệ An

3.Môn Đạo đức
TT Tuần Tiết Bài Địa giới hành chính cũ Địa giới hành chính mới
1 31 Tiết 1 Em yêu  Cảnh đẹp quê hương em Cảnh đẹp quê hương em



2

quê 
hương

-Côn Sơn Kiếp bạc ở Chí Linh Hải 
Dương.
-Đền cao An Phụ ở An Sinh Kinh 
Môn, Hải Dương.
- Khu di tích quần thể Nhẫm Dương, 
Kinh Môn, Hải Dương.

-Côn Sơn Kiếp bạc ở phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hải Phòng.
-Đền cao An Phụ ở phường Phạm Sư Mạnh, thành phố 
Hải Phòng. 
- Khu di tích quần thể Nhẫm Dương phường Nhị Chiểu, 
thành phố Hải Phòng.

4.Môn TNXH
TT Tuần Tiết Bài Địa giới hành chính cũ Địa giới hành chính mới

1 5,6
Tiết 1,2,3 Một số 

sự kiện ở 
trường

Giới thiệu tên trường học của em.
Trường Tiểu học Thăng Long, thị xã 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Giới thiệu tên trường học của em.
Trường Tiểu học Thăng Long, xã Nam An Phụ, thành 
phố Hải Phòng.

5.Môn Hoạt động trải nghiệm

TT Tuần Bài HĐ-nội dung có địa giới 
hành chính cũ

Điều chỉnh:
Địa giới hành chính mới

1 21

Chủ đề 3: 
SHTCĐ: Bảo vệ 
cảnh quan địa 
phương

HĐ : Vận dụng
- Kể tên những cảnh đẹp 
quê hương
-Chia sẻ  ấn tượng của em 
về những cảnh đẹp đó

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu về tên gọi và sự thay đổi hành chính 
của địa phương mình:
+Giới thiệu sơ lược lịch sử tên gọi cũ và tên gọi mới.
+ Tổ chức trò chơi “Tên cũ – tên mới” (học sinh ghép thẻ tên cũ với 
tên mới).
-GV hướng dẫn HS kể tên các cảnh đẹp của quê hương mình sau khi 
sáp nhập (tỉnh Hải Dương -> Thành phố Hải Phòng): VD Đền cao 
An Phụ, phường An Sinh, thành phố Hải Phòng, Đảo Cò  Chi Lăng 
Nam- xã Nam Thanh Miện- thành phố Hải Phòng; Bãi biển Đồ Sơn- 
thành phố Hải Phòng,…. 
-GV hướng dẫn HS lựa chọn một cảnh đẹp quê hương muốn giới 
thiệu rồi chuẩn bị bài viết, tranh ảnh để giới thiệu: VD: Đền Kiếp 
Bạc nằm ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng; hồ Bạch 
Đằng- Phường Quang Trung, thành phố Hải Phòng, …
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LỚP 3
1. Môn Tiếng Việt

TT Tuần Bài HĐ-nội dung có địa giới hành chính cũ Điều chỉnh:
Địa giới hành chính mới

1 11

Bài đọc 4: Nhà 
rông. LT về từ 
có nghĩa giống 
nhau và dấu hai 
chấm

Giải nghĩa từ: Tây Nguyên: là vùng cao 
nguyên, bao gồm phần phía tây của các 
tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm 
Đồng.

Giải nghĩa từ: Tây Nguyên: là vùng cao nguyên, bao 
gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông 
và Lâm Đồng.

2 14
Bài viết 1: Ôn 
chữ viết hoa: L

Giải nghĩa từ: Nam Định là một tỉnh
 nằm ở phía Nam
 Đồng bằng sông Hồng.

Giải nghĩa từ: Nam Định là một phường thuộc tỉnh 
Ninh Bình

3 18

Tiết 6 1. GV giới thiệu tiểu sử Mạc Đĩnh Chi: 
Mạc Đĩnh Chi là người làng Lũng Động, 
huyện Chí Linh, Hải Đông (nay là thôn Long 
Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh 
Hải Dương). Ông  là một quan đại thần và 
nhà ngoại giao nổi tiếng triều Trần trong lịch 
sử Việt Nam.

1. GV giới thiệu tiểu sử Mạc Đĩnh Chi: 
Mạc Đĩnh Chi thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũ nay là xã Trần Phú TP 
Hải Phòng. Ông  là một quan đại thần và nhà ngoại 
giao nổi tiếng triều Trần trong lịch sử Việt Nam.

4 19

Bài đọc 1: Trên 
hồ Ba Bể. LT 
viết tên riêng 
Việt Nam.

GV giới thiệu Hồ Ba Bể là một hồ đẹp nổi 
tiếng ở tỉnh Bắc Kạn

GV giới thiệu: Hồ Ba Bể nằm trong địa giới xã Ba 
Bể, tỉnh Thái Nguyên

5 19
Trao đổi: Nói về 
cảnh đẹp non 
sông.

GV giới thiệu: 
Sa Pa là một thị xã thuộc tỉnh Lào Cai.

GV giới thiệu: 
Sa Pa là một phường thuộc tỉnh Lào Cai.

6 20
Bài đọc 4: Sự 
tích thành Cổ 
Loa. LT về so 

Thành Cổ Loa do An Dương Vương xây 
dựng trên đất Phong Khê, nay thuộc xã Cổ 
Loa, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội.

Thành Cổ Loa nay thuộc xã Đông Anh, Tp Hà Nội.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ng%C3%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Lai
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_B%E1%BB%83_(x%C3%A3)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_B%E1%BB%83_(x%C3%A3)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn
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TT Tuần Bài HĐ-nội dung có địa giới hành chính cũ Điều chỉnh:
Địa giới hành chính mới

sánh, Dấu ngoặc 
kép.

7 21
Bài đọc 2: 
Hương làng. Lt 
về so sánh.

Giải nghĩa từ: Sông Diêm: một dòng sông 
nhỏ ở tỉnh Thái Bình.

Giải nghĩa từ:
Sông Diêm: một dòng sông nhỏ ở tỉnh Thái Bình cũ, 
nay thuộc tỉnh Hưng Yên.

8 25
Bài viết 1: Ôn 
chữ viết hoa: 
T,V

GV giới thiệu: Trà Vinh là tỉnh ven biển nằm 
ở cuối sông Tiền và sông Hậu ở miền nam 
nước ta

GV giới thiệu: Ba tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long và 
tỉnh Trà Vinh hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Long. Hiện 
nay, Trà Vinh là một phường thuộc tỉnh Vĩnh Long.

7 26

Bài đọc 4: Nhớ 
Việt Bắc. LT về 
dấu hai chấm.

Giải nghĩa từ: 
Việt Bắc: Chiến khu thời kỳ đấu tranh giành 
độc lập và kháng chiến chống thực dân Pháp, 
gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, 
Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang.

Giải nghĩa từ: 
Việt Bắc: Chiến khu thời kỳ đấu tranh giành độc lập 
và kháng chiến chống thực dân Pháp, gồm các tỉnh 
Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang 
ngày nay.  

9 27 Tiết 7 GV giới thiệu: 
Bãi biển Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang

GV giới thiệu: 
Bãi biển Phú Quốc thuộc tỉnh An Giang ngày nay.

10 28

Nói và nghe: Kể 
chuyện: Chàng 
trai làng Phù 
Ủng

GV giới thiệu: Phạm Ngũ Lão (1255 – 1320) 
là người làng Phù 
Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương (nay 
là làng Phù 
Ủng xã Phù Ủng huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 
Yên). Ông góp công rất lớn trong cả hai 
cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên lần 
thứ hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1288

GV giới thiệu: Phạm Ngũ Lão (1255 – 1320) 
là người làng 
Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
nay là xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên.

11 28

Bài đọc 2: Hai 
Bà Trưng. LT 
viết tên riêng 
Việt Nam.

1. GV giải nghĩa từ: Mê Linh: là một 
huyện nằm ở phía Tây Bắc của TP. Hà Nội. 
Đây là quê hương của Hai Bà Trưng (hai nữ 
Anh hùng dân tộc Trưng Trắc và Trưng Nhị)

1. Bổ sung thêm: Huyện Mê Linh hiện nay đã chia 
thành 4 xã: Mê Linh,Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang 
Minh.

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Ti%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BA%ADu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn_M%C3%B4ng_%E2%80%93_%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn_M%C3%B4ng-%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_l%E1%BA%A7n_2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn_M%C3%B4ng-%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_l%E1%BA%A7n_2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn_M%C3%B4ng-%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_l%E1%BA%A7n_3
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TT Tuần Bài HĐ-nội dung có địa giới hành chính cũ Điều chỉnh:
Địa giới hành chính mới

2. Luy lâu: Vùng đất thuộc huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh

2. Luy lâu: Vùng đất thuộc phường Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh

12 30
Bài viết 2: Ôn 
chữ viết hoa X, 
Y

GV giới thiệu: 
Ý Yên: tên một huyện thuộc tỉnh Nam Định.

GV giới thiệu: 
Ý Yên: tên một xã thuộc tỉnh Ninh Bình.

13 34

Bài đọc 6: 
Người hồi sinh 
di tích. LT về so 
sánh.

Giải nghĩa từ: 
Hội An:là một đô thị cổ của nước ta, nằm bên 
bờ bắc hạ lưu sông Thu Bồn thuộc tỉnh 
Quảng nam, được UNESCO công nhận là di 
sản văn hóa thế giới từ năm 1999.

Giải nghĩa từ: 
Hội An: là một đô thị cổ nay thuộc TP Đà Nẵng 
được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới 
từ năm 1999.

2.Môn Toán

TT Tuần Bài HĐ-nội dung có địa giới hành chính cũ Điều chỉnh:
Địa giới hành chính mới

1 13
Giải bài toán có 
đến hai bước 
tinh.

Bài 6: Một đoàn tàu chạy tuyến Hà Nội- Lào 
Cai, đến ga Yên Bái có 58 hành khách…..

Tỉnh Yên Bái được sáp nhập với tỉnh Lào Cai, hai tỉnh 
hợp nhất thành một tỉnh mới có tên là tỉnh Lào Cai.

2 17

Ôn tập về phép 
nhân, phép chia 
trong phạm vi 
1000

Bài 4: Cây Phong ba và cây bàng vuông là 
loài cây có ở quần đảo Trường Sa của Việt 
Nam………

Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa sau khi 
sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận để tạo thành tỉnh Khánh 
Hòa mớí

3 20

Các số trong 
phạm vi 100 000

Bài 6: 
* Sân Vận động Thống Nhất ở Thành Phố 
Hồ Chí Minh có sức chứa 25000 người, hoạt 
động từ năm 1960

Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập với tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương để tạo thành một thành 
phố trực thuộc trung ương mới có cùng tên gọi là 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

4 21 Luyện Tập 
(Trang 20)

Bài 6: 
*Cầu Cần Thơ nối liền thành phố Cần Thơ Tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang sáp nhập vào TP 

https://vi.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://vi.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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TT Tuần Bài HĐ-nội dung có địa giới hành chính cũ Điều chỉnh:
Địa giới hành chính mới

với tỉnh Vĩnh Long dài 2 750km

* Cầu Long Biên ở TP Hà Nội dài 2 290m

* Cầu Nhật Tân ở Thành Phố Hà Nội dài 3 
900m

* Cầu Bạch Đằng nối hai tỉnh Quảng Ninh 
và Hải Phòng dài 3054 km

cần Thơ sau khi sáp nhập được gọi là TP Cần Thơ
+ Tỉnh Bến Tre và Trà Vinh sáp nhập vào tỉnh Vĩnh 
Long sau khi sáp nhập lấy tên là tỉnh Vĩnh Long
+ Cầu Long Biên nằm bắc qua sông Hồng, kết nối 
giữa hai quận Long Biên và Hoàn Kiếm của thành phố 
Hà Nội.
+ Cầu Nhật Tân nằm ở thành phố Hà Nội, nối liền 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ với xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, 
+Quảng Ninh không sáp nhập với tỉnh nào mà chỉ có 
sự điều chỉnh, sắp xếp lại các đơn vị hành chính trong 
nội bộ tỉnh. cụ thể là:
+ Sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. 
+Điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã. 
+ Tỉnh Hải Dương sáp nhập với tỉnh Hải Phòng sau 
khi sáp nhập lấy tên TP Hải Phòng.

5 22

Làm tròn số đến 
hàng nghìn, 
hàng chục nghin

Bài 5: Quãng đường:
+ Hà Nội - Lào Cai: 286 km
+ Hà Nội - Lạng Sơn: 154km
+Hà Nội - Hà Nam: 63km

+ Thành Phố Hồ Chí Minh - Long An: 47 
km
+ Thành Phố Hồ Chí Minh - An Giang 
:244km
+ Thành Phố Hồ Chí Minh - Kiên Giang: 

+ Tỉnh Lào Cai sẽ sáp nhập với tỉnh Yên Bái, và tên 
gọi sau khi sáp nhập sẽ là tỉnh Lào Cai. 
+ Tỉnh Lạng Sơn không sáp nhập với bất kỳ tỉnh nào.
+ Tỉnh Hà Nam sẽ sáp nhập với tỉnh Ninh Bình và tỉnh 
Nam Định để tạo thành một tỉnh mới, lấy tên là tỉnh 
Ninh Bình.
+ Tỉnh Long An sẽ sáp nhập với tỉnh Tây Ninh để tạo 
thành một tỉnh mới, lấy tên là Tây Ninh.
+ Tỉnh An Giang sẽ sáp nhập với tỉnh Kiên Giang, tạo 
thành một tỉnh mới có tên là An Giang. 
+ Tỉnh Kiên Giang sẽ sáp nhập vào tỉnh An Giang để 
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TT Tuần Bài HĐ-nội dung có địa giới hành chính cũ Điều chỉnh:
Địa giới hành chính mới

248km tạo thành một tỉnh mới, vẫn giữ tên là An Giang

6 32

Bảng số liệu 
thống kê

Bài 4: Chiều dài tuyến đường sắt Bắc - 
Nam:
+ Hà Nội - Vinh: 319km

+ Hà Nội - Huế: 688km

+ Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực 
thuộc Trung ương và được đổi tên thành Thành phố 
Huế .Thành phố này sẽ được chia thành 2 quận là quận 
Phú Xuân (phía bắc sông Hương) và quận Thuận Hóa 
(phía nam sông Hương). 

+ Hà Nội - Đà Nẵng: 791km

+ Hà Nội -Nha Trang: 1315km

+ Hà Nội - Sài Gòn: 1726km

+ Đà Nẵng sẽ sáp nhập với tỉnh Quảng Nam để tạo 
thành một thành phố trực thuộc Trung ương, tên gọi là 
thành phố Đà Nẵng.
+ Tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa (trong đó có 
thành phố Nha Trang) đã hợp nhất thành một đơn vị 
hành chính mới, vẫn giữ tên là tỉnh Khánh Hòa.
 +Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) sẽ được sáp nhập 
với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để trở 
thành một thành phố trực thuộc trung ương mới, vẫn 
giữ tên là Thành phố Hồ Chí Minh

7 34

Ôn tập số và 
phép tính trong 
phạm vi 
100 000(tiếp 
theo)

Bài 7: Mèo Vạc là một huyện vùng cao của 
tỉnh Hà Giang. Huyện Mèo Vạc có nhiều 
phong tục….

+ Tỉnh Hà Giang đã sáp nhập với tỉnh Tuyên 
Quang để tạo thành một tỉnh mới có tên là Tuyên 
Quang,
+ Đèo Mã Pí Lèng nằm tại xã Đồng Văn và xã Mèo 
Vạc, tỉnh Tuyên Quang (huyện Đồng Văn và huyện 
Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ).

3.Môn Tự nhiên xã hội
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TT Tuần Bài HĐ-nội dung có địa giới hành chính 
cũ

Điều chỉnh
Địa giới hành chính mới

1 7
Truyền thống 
trường em

HĐ 1: Lập kế hoạch để tìm hiểu 
truyền thống nhà trường

Bổ sung: HĐ: Lịch sử của trường tên nhà trường qua các giai 
đoạn và hiện nay tên trường là: Tiểu học Thăng Long, Xã 
Nam An Phụ -TP Hải Phòng.

2 10 Bài : Ôn tập chủ 
đề trường học

HĐ 1: Em đã học được gì về chủ đề 
trường học

Tên trường có thay đổi điều chỉnh: 
Tiểu học Thăng Long, Xã Nam An Phụ -TP Hải Phòng.

3 11

Hoạt động sản 
xuất nông 
nghiệp

+HĐ 3: Giới thiệu một số hoạt động 
sản xuất nông nghiệp ở địa phương

-HD HS kể thêm tên các hoạt động sản xuất nông nghiệp, 
sản phẩm, ích lợi của thành phố Hải Phòng sau khi sáp nhập.
VD: Nuôi trồng thủy sản: Nghề nuôi ngao, cá, tôm tại vùng 
ven biển như Đồ Sơn, Thủy Nguyên, Tiên Lãng.

4 13

Hoạt động sản 
xuất công 
nghiệp và thủ 
công

+HĐ 3: Giới thiệu một số hoạt động 
sản xuất công nghiệp và thủ công ở 
địa phương

-HD HS kể thêm tên các hoạt động sản xuất công nghiệp và 
thủ công của thành phố Hải Phòng sau khi sáp nhập: 
+Hoạt động công nghiệp: Đóng tàu biển, cơ khí, sản xuất vật 
liệu xây dựng, hế biến hải sản (cá khô, mực khô, nước mắm, 
đồ hộp, cảng biển lớn phục vụ xuất nhập khẩu,…
+Thủ công nghiệp: Nghề truyền thống nổi bật:
-Đúc đồng ở xã Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên).
-Dệt chiếu cói ở xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng).
-Nghề làm bánh đa cua, bánh đa nem, bánh mỳ cay ở Lê 
Chân, An Dương.

5 14

Di tích lịch sử 
văn hóa và cảnh 
quan thiên nhiên

HĐ 1: +Tìm hiểu di tích lịch sử văn 
hóa và cảnh quan thiên nhiên ở địa 
phương

+Kể tên một số di tích lịch sử văn 
hóa, cảnh quan thiên nhiên ở quê 
hương em

-GV giải thích: 
+Phố cổ Hội An tỉnh Quảng Nam , nay có tên gọi là Phố cổ 
Hội An, thành Phố Đà Nẵng.
+Bến Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh Người trước gọi là 
Phường 13, sau khi sáp nhập thì là Phường Xóm Chiếu, 
Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh”
+Động Thiên Đường tỉnh Quảng Bình, nay thuộc tỉnh Quảng 
Trị mới.
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TT Tuần Bài HĐ-nội dung có địa giới hành chính 
cũ

Điều chỉnh
Địa giới hành chính mới

+Hướng dẫn HS kể thêm một số di tích lịch sử văn hóa, cảnh 
quan thiên nhiên ở quê hương em sau khi sáp nhập: Đền thờ 
Chu Văn An
Côn Sơn Kiếp Bạc thuộc Chí Linh TP Hải Phòng.
Nhà tưởng niệm Nguyễn Lương Bằng thuộc xã Nguyễn 
Lương Bằng TP Hải Phòng ,Đền Nghè Phường Mê Linh, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;  Đền Trạng Trình – 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải 
Phòng; …..

4.Môn Đạo Đức
TT Tuần Bài HĐ-nội dung có địa giới hành chính cũ Điều chỉnh địa giới hành chính mới
1 1 Bài 1: Em khám 

phá đất nước 
Việt Nam

- Giới thiệu các tranh ảnh, địa danh có 
trong SGK
-Chia sẻ  về cảnh quan địa phương em 
qua những tranh ảnh đó. 

- GV giới thiệu: 
+ Đại nội kinh thành Huế phường Thuận Thành mới, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.Sáp nhập 
Phường Thuận Thành mới được thành lập trên cơ sở 
sáp nhập 3 phường cũ: Thuận Thành, Thuận Hòa và 
Tây Lộc.
+ Ruộng bậc thang (Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái) nay 
là tỉnh Lào Cai.
-GV hướng dẫn HS sưu tầm và trưng bày tranh ảnh, 
cảnh quan đẹp của quê hương mình sau khi sáp nhập. 
(tỉnh Hải Dương -> Thành phố Hải Phòng)

2 3 Bài 2: Em yêu tổ 
quốc Việt Nam

- Khởi động : GV cho HS kể tên các tỉnh 
của Việt Nam.

+ GV hướng dẫn HS kể tên các tỉnh mình biết sau sáp 
nhập. VD: Tỉnh Hải Dương sáp nhập với Hải Phòng 
thành Thành phố Hải Phòng,Lào Cai với Yên Bái thành 
tỉnh Yên Bái ,...
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TT Tuần Bài HĐ-nội dung có địa giới hành chính cũ Điều chỉnh địa giới hành chính mới

- HS chia sẻ những việc làm để bảo vệ 
cảnh quan địa phương (bảo về cảnh quan, 
khu di tích, danh lam thắng cảnh.

GV giới thiệu thêm là trước khi sáp nhập đất nước Việt 
Nam có 63 tỉnh thành sau khi sát nhập còn 34 tỉnh 
thành.
- HS chia sẻ những việc làm để bảo vệ cảnh quan địa 
phương (bảo về cảnh quan, khu di tích, danh lam thắng 
cảnh,

5.Môn Hoạt động trải nghiệm
TT Tuần Bài HĐ-nội dung có địa giới hành chính cũ Điều chỉnh địa giới hành chính mới

1 21

Chủ đề: Quê 
hương em (Giới 
thiệu, xây dựng 
kế hoạch bảo về 
cảnh quan địa 
phương)

HĐ 1: Nhận diện cảnh đẹp quê hương:
- Kể tên những cảnh đẹp quê hương
-Chia sẻ  ấn tượng của em về những cảnh 
đẹp đó

HĐ 2: Xây dựng kế hoạch giới thiệu cảnh 
đẹp quê hương. 

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu về tên gọi và sự thay đổi 
hành chính của địa phương 
mình:
+Giới thiệu sơ lược lịch sử tên gọi cũ và tên gọi mới.
+ Tổ chức trò chơi “Tên cũ – tên mới” (học sinh ghép 
thẻ tên cũ với tên mới).
-GV hướng dẫn HS kể tên các cảnh đẹp của quê hương 
mình sau khi sáp nhập (tỉnh Hải Dương -> Thành phố 
Hải Phòng): VD Đền cao An Phụ, phường An Sinh, 
thành phố Hải Phòng, Đảo Cò  Chi Lăng Nam- xã Nam 
Thanh Miện- thành phố Hải Phòng; Bãi biển Đồ Sơn- 
thành phố Hải Phòng,…. 
-GV hướng dẫn HS lựa chọn một cảnh đẹp quê hương 
muốn giới thiệu rồi chuẩn bị bài viết, tranh ảnh để giới 
thiệu: VD: Đền Kiếp Bạc nằm ở phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Hải Phòng; hồ Bạch Đằng- Phường 
Quang Trung, thành phố Hải Phòng, …

2 23
Chủ đề: Em với 
môi trường

+HĐ 1: Khảo sát thực trạng môi trường 
quanh em

-HD HS nhận diện môi trường địa phương thay đổi sau 
sáp nhập: 
+ Tên xã/phường nơi em sống hiện nay là gì?"
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+HĐ 2: Lập kế hoạch phòng chống ô 
nhiễm môi trường

+Học sinh hiểu rằng sự thay đổi hành chính (gộp 
xã/phường) sẽ kéo theo những thay đổi về quy 
hoạch, giao thông, môi trường đô thị, dịch vụ công 
cộng…
-Nêu vấn đề thực tế: sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn → 
lượng rác, nhu cầu cây xanh, nước sạch… cũng tăng 
lên.
- Bồi dưỡng ý thức cộng đồng, giữ gìn môi trường trong 
tập thể lớn hơn.

LỚP 4

1.Môn Lịch sử và Địa lý 4

STT Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú

1 1
Bài 1. Làm quen với 
phương tiện học tập 
môn LSLĐ 

- HĐ1: Khám phá – Giới thiệu 
bản đồ hành chính Việt Nam

+ Bản đồ hành chính mới

2 2,3,4

Bài 2. Địa phương em +Tiết 1:  Vị trí địa lí và đặc 
điểm tự nhiên

+ Tiết 2: Một số hoạt động kinh 
tế

+Tiết 1: Bài 1: Vị trí địa lí và 
thiên nhiên thành phố Hải Phòng 
( được sáp nhập thành phố Hải 
Phòng và tỉnh Hải Dương) 

+ Tiết 2: Bài 2: Hải Phòng – 
thành phố Cảng  

- Tài liệu dạy Lịch sử 
địa phương Hải Phòng 
chủ đề 1.1 và tài liệu 
dạy LS địa phương 
tỉnh Hải Dương chủ đề 
1.
- Gộp 2 bài ( Bài 2: 
Hải Phòng – thành phố 
Cảng  + Chủ đề 3: 
Làng nghề truyền 
thống ở quê hương 
em)
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STT Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú

+ Tiết 3: Văn hóa địa phương

+ Tiết 4: Danh nhân tiêu biểu

+ Tiết 3:Bài 3: Lịch sử văn hóa 
thành phố Hải Phòng

+ Tiết 4: Bài 4. Một số nghệ 
thuật truyền thống và danh nhân 
Hải Phòng

- Gộp 2 bài ( Chủ đề 2: 
Lịch sử văn hóa tỉnh 
Hải Dương + Bài 1 
(CĐ 2 ) Truyền thống 
khoa bảng thành phố 
Hải Phòng,
- HĐ 2. Một số danh 
nhân tỉnh Hải Dương ( 
tài liệu CĐ 2) + Bài 2 ( 
CĐ 2) LS Hải Phòng.

3 5

Bài 3. Thiên nhiên vùng 
trung  du và miền núi 
Bắc Bộ

- HĐ1: Vị trí địa lí :
+ Sử dụng lược đồ tự nhiên 
SGK tr15
- HĐ2: Đặc điểm thiên nhiên
Thông tin tr 15, 16 + H4,5,6 
(tr18) Giới thiệu cao nguyên  
Đồng Văn (thuộc tỉnh Hà Giang 
cũ).

+ Sử dụng lược đồ tự nhiên

+ Giới thiệu cao nguyên  Đồng 
Văn (thuộc tỉnh Tuyên Quang 
mới); 

4 6,7

Bài 4. Dân cư, HĐSX 
và một số nét văn hoá ở 
vùng trung du và miền 
núi Bắc Bộ

- HĐ2: Hoạt động sản xuất 
+ Giới thiệu ruộng bậc thang – 
Khai thác sắt ở tỉnh Hà Giang 
cũ.
+ Giới thiệu nhà máy thủy điện 
Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) 
(tr21)
- HĐ3: Một số nét văn hóa
+ Mục em có biết… giới thiệu 
tỉnh Bắc Giang

+ Giới thiệu tỉnh Hà Giang cũ ( 
tỉnh Tuyên Quang mới)

+ Giới thiệu nhà máy thủy điện 
Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ mới)

+ Giới thiệu tỉnh mới Bắc Ninh 
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STT Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú
+ Hình 7:  .. tỉnh Yên Bái

+ Giới thiệu tỉnh mới Lào Cai.

5 8

Bài 5. Đền Hùng và giỗ 
Tổ Hùng Vương

- HĐ1. Khu di tích Đền Hùng 
+ Giới thiệu địa chỉ Đền Hùng 
+ Giới thiệu hình1. Lược đồ 
hành chính tỉnh Phú Thọ

+ Giới thiệu địa chỉ mới: Xã Hy 
Cương, tỉnh Phú Thọ
+ Sử dụng lược đồ mới

6

Bài 6: Thiên nhiên vùng 
ĐBBB

- HĐ4: Một số biện pháp bảo 
vệ thiên nhiên (SGK T34 - H6 - 
Vườn quốc gia Xuân Thủy- 
Tỉnh Nam Định)

+ Giới thiệu địa chỉ mới: Vườn 
quốc gia Xuân Thủy- Tỉnh Ninh 
Bình)

7 12

Bài 7. Dân cư, HĐSX 
và một số nét văn hoá ở 
vùng ĐBBB

- HĐ1: Dân cư
+ Giới thiệu lược đồ dân số 
ĐBBB năm 2020
- HĐ2: Hoạt động sản xuất 
+ Nghề thủ công nhắc đến tỉnh 
Thái Bình.
- HĐ3+4 : Hệ thống đê ở 
ĐBBB; Lễ hội (Hình 5 giới 
thiệu một đoạn đê sông Hồng 
tỉnh Nam Định)

+ Giới thiệu lược đồ dân số 
ĐBBB mới
+ Giới thiệu tỉnh mới Hưng Yên

+ Giới thiệu tỉnh mới Ninh Bình

+ Giới thiệu tỉnh mới Ninh Bình

8 18

Bài 11. Thiên nhiên 
vùng Duyên hải miền 
Trung

- HĐ2: Đặc điểm thiên nhiên
+ Hình 2 nhắc đến tỉnh Quảng 
Bình cũ
+ Hình 2 nhắc đến tỉnh Bình 
Định

+ Giới thiệu tỉnh mới Quảng Trị
+ Giới thiệu tỉnh mới Gia Lai

9 20 Bài 12. Dân cư, HĐSX - HĐ1+ 2: Dân cư; Hoạt động 



14

STT Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú
và một số nét văn hoá ở 
vùng Duyên hải miền 
Trung

sản xuất
+ ND: Đồ gốm; Sản xuất muối 
( tỉnh Ninh Thuận cũ)
- HĐ3: Một số nét văn hóa
+ ND: Di sản Văn hóa thế giới  
(mục  – Em có biết?)
+ Hình 7.Lược đồ các di sản 
văn hóa vật thể và di sản tư liệu 
thế giới ở vùng Duyên hải miền 
Trung.

+ Giới thiệu tỉnh mới Khánh Hòa

+ Giới thiệu tỉnh Quảng Nam sáp 
nhập vàoTP. Đà Nẵng
+ Sử dụng lược đồ mới

10 21

Bài 13. Cố đô Huế - HĐ1: Vị trí địa lí
+ ND: Quần thể di tích gắn với 
tên cũ
+ H2: Lược đồ hành chính tỉnh 
Thừa Thiên Huế cũ

+ Giới thiệu địa chỉ mới 
+ Sử dụng lược đồ hành chính  
mới thành phố Huế

11 23

Bài 14. Phố cổ Hội An - HĐ1: Vị trí địa lí
+ Vị trí địa lí phố cổ Hội An
- HĐ2: Một số công trình kiến 
trúc tiêu biểu 
+ Chùa Cầu là biểu tượng của 
TP Hội An

+ Giới thiệu địa chỉ mới: Phường 
Hội An, TP Đà Nẵng

+ Giới thiệu chùa Cầu là biểu 
tượng của phường Hội An

12 24

Bài 15. Thiên nhiên 
vùng Tây Nguyên

- HĐ1: Vị trí địa lí
+ Giới thiệu tên 5 tỉnh ở Tây 
Nguyên

+ Giới thiệu tên 4 tỉnh mới : 
Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, 
Lâm Đồng.

13 27
Bài 16. Dân cư, HĐSX 
và một số nét văn hoá 
vùng Tây Nguyên

- HĐ4: Truyền thống yêu nước
+ Giới thiệu quê quán anh hùng 
N Trang Lơng

+ Giới thiệu quê quán  anh hùng 
N Trang Lơng theo địa chỉ mới 
Lâm Đồng 
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STT Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú

14 28

Bài 17. Lễ hội cồng 
chiêng Tây Nguyên

- HĐ3: Lễ hội cồng chiêng Tây 
Nguyên
+ ND: Giới thiệu hình 4 nhắc 
đến tỉnh Kon Tum

+ Giới thiệu tỉnh mới Quảng 
Ngãi

15 29

Bài 18. Thiên nhiên 
vùng Nam Bộ

- HĐ2: Đặc điểm thiên nhiên
+ Giới thiệu hình 1: Lược đồ tự 
nhiên vùng Nam Bộ
- HĐ 3: Ảnh hưởng của môi 
trường thiên nhiên đến sản xuất 
và sinh hoạt 
+ Giới thiệu hình 4: Khai thác 
dầu khí tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
+ Hình 5: Giới thiệu lúa chết  
do hạn, mặn tỉnh Kiên Giang

+ Sử dụng lược đồ mới (Kiên 
Giang sau sáp nhập thành An 
Giang)

+ Giới thiệu địa chỉ mới thành 
phố Hồ Chí Minh.

+ Giới thiệu địa chỉ mới tỉnh An 
Giang.

16 30

Bài 19. Dân cư, HĐSX 
và một số nét văn hoá 
vùng Nam Bộ

- HĐ2: Hoạt động sản xuất
+ ND: Sản xuất công nghiệp; 
SX nông nghiệp
(Giới thiệu Lược đồ CN; Lược 
đồ nông nghiệp vùng Nam Bộ)
- HĐ 3: Một số nét văn hóa
+ Hình 7: Chợ nổi tỉnh Sóc 
Trăng
- HĐ 4: Truyền thống yêu nước 
đầu tranh và cách mạng của 
đồng bào Nam Bộ
+ Giới thiệu Trương Định … ở 
Tiền Giang

+ Sử dụng lược đồ mới

+ Giới thiệu địa chỉ mới thành 
phố Cần Thơ

+ Giới thiệu địa chỉ mới Đồng 
Tháp
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STT Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú
+ Giới thiệu Nguyễn Thị 
Định… ở Bến Tre + Giới thiệu địa chỉ mới Vĩnh 

Long

17 32

Bài 20: TP Hồ Chí 
Minh

- HĐ1: Vị trí địa lí
+ ND: Lược đồ hành chính TP. 
HCM
- HĐ 2: Một số sự kiện gắn với 
TP. Hồ Chí Minh
+ Giới thiệu Nguyễn Hữu Cảnh 
ở Quảng Bình

+ Sử dụng lược đồ mới

+ Giới thiệu địa chỉ mới tỉnh 
Quảng Trị

18 34

Bài 21. Địa đạo Củ Chi - HĐ1: Vị trí địa lí
+ ND: Lược đồ HC huyện Củ 
Chi
+ Vị trí địa đạo: Bến Dược, Bến 
Đình

+ Sử dụng lược đồ mới
+ Giới thiệu xã mới: xã Phú Mỹ 
Hưng nay là Phú Hòa Đông

19 35 Bài Ôn tập Lược đồ các vùng của việt Nam + Sử dụng lược đồ mới
2. Môn Tiếng Việt 4:
STT Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú

1 4
Luyện tập về danh từ Bài 2.Giới thiệu quê Nguyễn Hiền: 

thôn Dương A, xã Nam Thắng, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Cập nhật địa chỉ mới: thôn Dương A, 
xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình

2 9
Ôn tập và kiểm tra giữa 
HKI (tiết 2)

Bài đọc: Làng lụa Vạn Phúc
+ Giới thiệu địa chỉ cũ:
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông

+ Giới thiệu địa chỉ mới: phường Hà 
Đông, TP Hà Nội

3 9
Ôn tập và kiểm tra giữa 
HKI (tiết 4)

Bài đọc: Nhà bác học Lê Quý Đôn
+ Giới thiệu địa chỉ cũ : huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái Bình

+ Giới thiệu địa chỉ mới: tỉnh Hưng 
Yên và bỏ cấp huyện

4 23 Dấu gạch ngang HĐ1.Nhận xét + Lưu ý HS : Đây là tên các tuyến 



17

STT Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú
Ý b. Nhắc đến tên các tuyến đường 
sắt HN- Lào Cai; HN- Lạng Sơn; ...
HĐ3.Luyện tập
Bài 2. Ý c. Vùng quế Trà My Trà 
Bồng(Quảng Nam Quảng Ngãi)..

đường sắt trước sáp nhập

+ Cập nhật địa chỉ mới: thuộc tỉnh 
Quảng Ngãi

5 26 Bài đọc 3. Bức ảnh ND bài đọc nhắc đến đơn vị hành 
chính cấp huyện.

+ Lưu ý HS : Từ 1/7/2025 bỏ đơn vị 
hành chính cấp huyện

6 27 Ôn tập và kiểm tra giữa 
HKII (tiết 4)

ND bài đọc giới thiệu Hang Sơn 
Đoòng thuộc tỉnh Quảng Bình cũ

+ Cập nhật địa chỉ mới: thuộc tỉnh 
Quảng Trị

7 30
Bài đọc 2.Đường đi Sa 
Pa

Phần chú giải cho HS biết : Sa Pa là 
một huyện ( nay là thị xã) của tỉnh 
Lào Cai

+ Cập nhật địa chỉ mới: Sa Pa là một 
phường thuộc tỉnh Lào Cai.

8 34

Luyện tập viết tên 
riêng của cơ quan, tổ 
chức

Bài 2. Viết lại các tên riêng sau cho 
đúng:
- PGD và ĐT quận Ba Đình
- Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam 
Định

- Thay dữ liệu khác cho HS  vì đã bỏ 
cấp PGD và Quận; tỉnh Nam Định 
thay bằng tỉnh Ninh Bình.

9 35

Ôn tập và kiểm tra giữa 
HKII (tiết 4)

ND bài đọc giới thiệu địa chỉ thành 
lập Đội ở thôn Nà Mạ, xã Trường 
Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 
Bằng.

+ Cập nhật địa chỉ mới: thôn Nà Mạ, 
xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

3. Môn Toán 4:

STT Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú

1 2
Bài 5.Các số trong 
phạm vi 1000 000 (tiếp 
theo)

Bài 6. Giới thiệu sân vận động Thiên 
Trường (Nam Định)

+ Cập nhật địa chỉ mới: vận động 
Thiên Trường (Ninh Bình)

4. Môn Đạo đức 4:
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STT Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú

1 25

Bài 10. Em nuôi dưỡng 
quan hệ bạn bè.

HĐ Khám phá: Câu chuyện Bốn 
năm cõng bạn đến trường
Trường Tiểu học Duy Ninh, 
huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 
Bình

+ Cập nhật địa chỉ mới: Trường Tiểu 
học Duy Ninh, tỉnh Quảng Trị (bỏ cấp 
huyện)

LỚP 5
1. Môn Toán lớp 5:
TT Tuần Bài HĐ-nội dung Điều chỉnh

1 1
Bài:  Ôn về số tự nhiên Bài 5: Bảng thống kê về số dân ở Hà Nội, Yên 

Bái, Đà Nẵng, TPHCM, Tây Ninh
 Có thể thay đổi dữ liệu cho phù 
hợp với địa giới hành chính hiện 
nay.

2 8

Ki- lô- mét vuông Bài 3: Bảng số liệu diện tích của Hà Nội, Đà 
Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh
Bài 6: Biểu đồ mật độ dân số của Hà Nội, Hải 
Phòng, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Có thể thay đổi dữ liệu cho phù hợp 
với địa giới hành chính hiện nay.

3 16, 17

Tỉ lệ bản đồ Hình ảnh 1: Bản đồ hành chính Việt Nam
Hình ảnh 2: Bản đồ hành chính TP Hà Nội.

Nên sử dụng bản đồ khác: VD bản 
đồ Châu Á… để phù hợp với sự 
thay đổi về địa giới hành chính hiện 
nay.

4 21 Diện tích hình tròn Mục: Em có biết: Đình Yên Thái ( phường Hàng 
Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Thay thành Đình Yên Thái( Hà 
Nội)

5 30 Em ôn lại những gì đã học Bài tập 7: Thành phố Buôn Ma Thuột Thay thành Buôn Ma Thuột
2. Môn Tiếng Việt 5: 
TT Tuần Bài HĐ-nội dung Điều chỉnh Ghi chú

1 1 Bài đọc 2: Chuyện một Thầy Bôn xung phong lên dạy học  Thầy Bôn xung phong lên dạy 
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TT Tuần Bài HĐ-nội dung Điều chỉnh Ghi chú

người thầy ở xã Mù Cả, huyện Mường Tè, 
tỉnh Lai Châu

học ở xã Mù Cả, huyện Mường 
Tè, tỉnh Lai Châu--> nay là  xã 
Mù Cả, tỉnh Lai Châu

2 4

Tự đánh giá Xtiêng: Một dân tộc thiểu số, chủ 
yếu sống ở các tỉnh Bình Phước, 
Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng 
và Bình Dương

Xtiêng: Một dân tộc thiểu số, chủ 
yếu sống ở các tỉnh, Tây Ninh, 
Đồng Nai, Lâm Đồng và TP Hồ 
Chí Minh

3 6
Tự đánh giá Mường Động: nay là xã Vĩnh 

Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 
Bình

4 7 LT&C: Từ đa nghĩa Nổi tiếng nhất trong quần thể .... 
núi Bà Đen (Tây Ninh)

5 11 LT&C: Luyện tập tra từ 
điển

Sông Vàm Cỏ Đông

6 19

Chia sẻ
Trò chơi: Tìm địa chỉ

Khu bảo tồn ngập nước Láng Sen 
(Long An)
Chùa Keo (Thái Bình)
Ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên)

Khu bảo tồn ngập nước Láng Sen 
(Tây Ninh)
Chùa Keo (Hưng Yên)
Ghềnh Đá Đĩa (Đăk Lăk)

7 19

Bài đọc 1: Vua Lý Thái 
Tông

Chú giải
Bố Hải: ... nay thuộc phường Trần 
Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

Bố Hải: ... nay thuộc phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên

8 28 Trao đổi: Theo dòng lịch sử Khu đền thờ Tây Sơn (tỉnh Bình 
Định)

Khu đền thờ Tây Sơn (tỉnh Gia 
Lai)

9 Bài đọc 4: Việt Nam trong 
trái tim tôi

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh

3. Môn Lịch sử & Địa lí lớp 5:
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TT Tuần Bài HĐ-nội dung Điều chỉnh Ghi chú

1 1

Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ 
... Việt Nam

- Mục 2:tỉnh  Hà Giang
- Bản đồ hành chính Việt Nam 
năm 2021
- 5 thành phố trực thuộc Trung 
ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà 
Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh 
và Cần Thơ 
- Việt Nam có 63 tỉnh thành

 - Tuyên Quang

- Hình 3: Bản đồ hành chính Việt 
Nam năm 2025
- 6 thành phố trực thuộc Trung 
ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà 
Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Cần Thơ và Huế 
- Việt Nam có 34 tỉnh

- Cập nhật theo 
nghị quyết 
02/2025/QH15 
của Quốc hội

2 1 Bài 2: Thiên nhiên Việt 
Nam

- Hình 3: tỉnh Bình Phước - Đồng Nai

3 3

Bài 3: Biển, đảo Việt Nam Mục 1: ....quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa

Phần 2. Mục Tư liệu ghi Thôn 
Tứ
 Chánh thuộc tỉnh Bình Thuận

quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa -> 
nay là đặc khu Hoàng Sa, Trường 
Sa 
Phần 2. Mục Tư liệu ghi Thôn Tứ 
Chánh nay thuộc tỉnh Lâm Đồng 

4 4

Bài 4: Dân cư và các dân 
tộc ở Việt Nam

Mục 2: Tình người Pắc Pó
Đầu năm 1941, Bác Hồ về đến 
Pắc Pó (huyện Hà Quảng- tỉnh 
Cao Bằng)

Đầu năm 1941, Bác Hồ về đến Pắc 
Pó (huyện Hà Quảng- tỉnh Cao 
Bằng) -> nay là (xã Trường Hà- 
tỉnh Cao Bằng)

5 5

Bài 5:  Những quốc gia đầu 
tiên trên lãnh thổ Việt Nam

-xã Phù Ninh, huyện Thủy 
Nguyên(thành phố Hải Phòng)
- Cổ Loa(Đông Anh, Hà Nội 
ngày nay)
 - bộ Vũ Ninh(nay thuộc Gia 
Lâm, Hà Nội)
- nay thuộc huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội

- Phường Thủy Sơn, thành phố Hải 
Phòng

- Xã Đông Anh, Hà Nội

- Nay thuộc Hà Nội

- Nay thuộc Hà Nội
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TT Tuần Bài HĐ-nội dung Điều chỉnh Ghi chú

5 6
Bài 6: Vương quốc Phù 
Nam

Hình 2: huyện Tháp Mười
-Hình 3: Kiên Giang
- Hình 8: Kiên Giang

- xã Tháp Mười

- An Giang
- An Giang

6 7

Bài 7: Vương quốc Chăm - 
pa

Mục giới thiệu bài có ghi: Khu 
đền tháp Mỹ Sơn (Duy Xuyên, 
Quảng Nam) 
Mục 1: ..... tháp Nhạn thuộc TP 
Tuy Hoà(Phú Yên) 
Mục 2: Đền tháp Pô Klong Ga-
rai (Ninh Thuận) 

Khu đền tháp Mỹ Sơn (Duy Xuyên, 
Quảng Nam) -> nay là Thành phố 
Đà Nẵng.
Mục 1: ..... tháp Nhạn thuộc TP 
Tuy Hoà( Phú Yên) --> nay là  Đắk 
Lắk
Mục 2: (Ninh Thuận) --> nay là 
Khánh Hoà

8
Bài 8: Đấu tranh giành độc 
lập thời kì Bắc thuộc

Mục 2: Bà Triệu... quê ở huyện 
Yên Định (Thanh Hóa)

Mục 2: Bà Triệu... quê ở huyện 
Yên Định (Thanh Hóa)--> nay xã 
Định Tân (Thanh Hóa)

7

Bài 10: Triều Trần và cuộc 
kháng chiến chống Mông 
Nguyên

Mục 1: Chu Văn An quê ở 
Thanh Trì (Hà Nội)

Mục 2: Tượng đài Hưng Đạo Đại 
Vương Trần Quốc Tuấn( Nam 
Định)

Mục 1: Chu Văn An quê ở Thanh 
Trì (Hà Nội)--> nay là  xã Thanh 
Liệt (Hà Nội)

- Nam Định-> Ninh Bình

11
Bài 11: Khởi nghĩa Lam 
Sơn và triều Hậu Lê

Mục 1: Lê Lai quê ở huyện Ngọc 
Lập tỉnh Thanh Hóa

Lê Lai quê ở huyện Ngọc Lập tỉnh 
Thanh Hóa--> nay là  xã Kiên Thọ 
tỉnh Thanh Hóa

8

Bài 12: Triều Nguyễn Mục 2:
Nguyễn Công Trứ ... quê ở 
huyện Nghi Sơn (Hà Tĩnh)
Năm 1828, ... lập nên 

Nguyễn Công Trứ ... quê ở huyện 
Nghi Sơn (Hà Tĩnh)--> nay là  xã 
Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh
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TT Tuần Bài HĐ-nội dung Điều chỉnh Ghi chú

8 14
Bài 14: Chiến dịch Điện 
Biên Phủ

Mục 1 : Bế Văn Đàn quê ở 
huyện Phục Hòa(nay là huyện 
Quảng Hòa) tỉnh Cao Bằng

Bế Văn Đàn quê ở huyện Phục 
Hòa--> nay là xã Bế Văn Đàn) tỉnh 
Cao Bằng

4. Các môn còn lại.

TT Môn Bài Điều chỉnh Ghi chú

1
Bài 9: Mô hình máy phát 
điện Gió

Mục em có biết: Nhà máy sản xuất điện gió ở tỉnh Bạc 
Liêu( nay là Cà Mau) ; Ninh Thuận (nay là Khánh 

Hòa)

2

TH-CN 
(Công nghệ)

Bài 10: Máy phát điện mặt 
trời

Mục em có biết: Trang 63: Nhà máy điện mặt trời ở 
Bình Thuận( nay là Lâm Đồng); Bình Định ( nay là 

Gia Lai)

3
Chủ đề 1 : Bài 2 : Những 
sắc màu thiên nhiên
Trang …

1.Phú Yên
2.Hà Giang
4. Thái Bình

4
Mĩ thuật Chủ đề 2: Bài 3: Động vật 

hoang dã Châu Phi
Trang 25

Bệ voi Triền Tranh (Duy Trình, Duy Xuyên, Quảng 
Nam)

5

Lịch sử địa phương Chủ đề 1: Con người và 
quê hương

- Quy mô dân số Thành phố Hải Phòng. So sánh dân số 
Thành phố Hải Phòng với các tỉnh tiếp giáp (Hưng 
Yên; Bắc Ninh; Quảng Ninh. Dân số Thành phố Hải 
Phòng đứng thứ 4 trong cả nước. Dân cư ở các 
phường, xã phía Tây Thành phố Hải Phòng phân bố 
không đồng đều, trong đó dân cư các phường Việt 
Hòa, Lê Thanh Nghị, Hải Dương, Thành Đông, Thạch 
Khôi, Tân Hưng là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất 
với mật độ là 2668 người/km vuông, dân cư các 
phường, xã Chí Linh; Chu Văn An, Trần Hưng Đạo; 
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TT Môn Bài Điều chỉnh Ghi chú
Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông có mật độ dân cư thấp 
nhất là 625 người/km vuông. Dân cư ở các phường, xã 
phía Tây Thành phố Hải Phòng phân bố không đồng 
đều, trong đó dân cư các phường Việt Hòa, Lê Thanh 
Nghị, Hải Dương, Thành Đông, Thạch Khôi, Tân 
Hưng là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất với mật độ 
là 2668 người/km vuông, dân cư các phường, xã Chí 
Linh; Chu Văn An, Trần Hưng Đạo; Nguyễn Trãi, 
Trần Nhân Tông có mật độ dân cư thấp nhất là 625 
người/km vuông.HĐ kinh tế các phường, xã phía tây 
thành phố Hải Phòng

Chủ đề 2: Hoạt động kinh 
tế ở quê em

HĐ kinh tế các phường, xã phía tây thành phố Hải 
Phòng

Chủ đề 3: Quần thể An Phụ 
- Kính Chủ - Nhẫm Dương

Quần thể di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương 
thuộc phường Nhị Chiểu, TPHP

Chủ đề 4: Lễ hội đền Quát Yết Kiêu tên thật là Phạm Hữu Thế (1242-1301), 
người thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, TPHP (huyện Gia Lộc, 
tỉnh Hải Dương cũ).

Chủ đề 5: Nghệ thuật 
truyền thống Hải Dương

- Các phường hát ca trù như: Cao La xã Tân Kỳ, TPHP 
(xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ cũ), An Xá xã Trần Phú, 
TPHP (xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách cũ), Tào Khê - 
Thúc Kháng và Dương Xá xã Nguyễn Lương Bằng, 
TPHP (xã Nhân Quyền huyện Bình Giang cũ),…
- 3 phường múa rối nước, đó là: Bồ Dương xã Khúc 
Thừa Dụ, TPHP (xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang 
cũ), An Liệt xã Hà Tây, TPHP (xã Thanh Hải, huyện 
Thanh Hà cũ), Bùi Thượng xã Yết Kiêu, TPHP (xã Lê 
Lợi, huyện Gia Lộc cũ).
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- Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo quê ở huyện Duy Tiên, tỉnh 
Hà Nam
- Nay là thị xã Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình

Học hát bài: Niềm Vui của 
em - chủ đề 3 

Tác giả Bài hát : Nguyễn Huy Hùng quê Đại Lộc -
Quảng Nam 
Tác giả Bài hát : Nguyễn Huy Hùng quê đổi tên thành 
xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng

Chủ đề 3: Bài hát Những 
bông hoa, những bài ca

- Nhạc sĩ: Hoàng Long ở Thị xã Sơn Tây - Hà Nội
- Nay là Phường Sơn Tây, Hà Nội

Chủ đề 7: Quê hương: Bài 
hát Hạt gạo làng ta

- Nhà thơ Trần Đăng Khoa quê ở làng Trực Trì, xã 
Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- Nay là xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng

6 Âm nhạc

Chủ đề 8: Tạm biệt Mái 
trường: Bài hát Em vẫn 
nhớ trường xưa

- Nhạc sĩ Thanh Sơn quê ở Sóc Trăng
- Nay là Thành phố Cần Thơ
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